Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung dự toán mua sắm, gói thầu
Chủ đầu tư/ bên mời thầu: Nhà máy X56 
Tên gói thầu: VT-LK-HS7: Cung cấp vật tư linh kiện 
Tên nhiệm vụ: Sửa chữa trang bị KTĐT trên T H67-V1 bằng nguồn ngân sách kỹ thuật của ngành Tàu HQ năm 2025
Thời gian thực hiện: Trong vòng  30 ngày
Địa điểm thực hiện: Nhà máy X56. (Ngõ 800, Ngô Gia Tự, P. Hải An, Hải Phòng).
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
- Hàng hoá do nhà thầu cung cấp đúng chủng loại, có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng, đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu bên chủ đầu tư. 
- Cam kết trong thời gian bảo hành nếu thiết bị hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất nhưng không khắc phục sự cố được thì Nhà thầu phải thay mới 100%.
- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng, hoặc khi sử dụng không đạt yêu cầu chuyên môn mà nguyên nhân không phải do lỗi bên mời thầu.
- Cung cấp Bảng Đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu: mô tả chi tiết thông số kỹ thuật, xuất xứ, ký mã hiệu, hãng sản xuất phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V của E-HSMT (tham chiếu cụ thể đến số trang trong tài liệu kỹ thuật của E-HSMT) và một bảng kê những điểm sai khác và ngoại lệ (nếu có) so với quy định tại Chương V của E-HSMT.
- Đối với hàng hóa mà nhà thầu tham dự (trừ vật tư phụ kiện) phải cung cấp Catalogue do nhà sản xuất phát hành hoặc bản xác nhận thông số sản phẩm (có xác nhận từ nhà sản xuất) và đường link địa chỉ sản phẩm tren website của nhà sản xuất. Trường hợp thông tin trong Catalogue và bảng đáp ứng kỹ thuật nhà thầu chào khác nhau thì đánh giá dựa trên thông số của Catalogue hoặc đường link của nhà sản xuất công bố.
- Đối với những hàng hóa đã được nhà sản xuất công bố công khai trên Website, bên mời thầu có thể lấy đó làm căn cứ để đối chiếu với thông số kỹ thuật và tài liệu của nhà thầu cung cấp, tránh trường hợp nhà thầu cung cấp thông tin sai lệch làm ảnh hưởng tới kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp nhà thầu cung cấp thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng tới kết quả lựa chọn nhà thầu bên mời thầu sẽ đánh giá xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm quy định theo Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu.
- Hàng hóa được cung cấp phải là mới, chưa qua sử dụng và đảm bảo sẽ không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa. 
- Nhà thầu phải có cam kết bảo hành hàng hoá. Thời gian bảo hành phải lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bán dẫn 2T3117A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng.

	2
	Bán dẫn 2П771А
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	3
	Bán dẫn 2Т208М
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	4
	Bán dẫn 2Т3117А
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	5
	Bán dẫn 2Т630A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	6
	Bán dẫn 2Т709А2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	7
	Bán dẫn 2Т716А1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	8
	Bán dẫn 2Т818А
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	9
	Bán dẫn 2Т819А
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	10
	Bán dẫn 2Т830Г
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	11
	Bán dẫn 2Т831Г
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	12
	Bán dẫn 30T110Б
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	13
	Bản mạch УРВИ.301412.024
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	14
	Bản mạch УРВИ.468733.009
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	15
	Bảng đấu dây ИД3.660.058 Сп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	16
	Bảng đấu dây ИД3.660.059 Сп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	17
	Bảng đấu dây ИД3.660.060 Сп
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	18
	Bảng đấu dây ИД6.672.740-01
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	19
	Bảng đấu dây ИД6.672.740-02
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	20
	Bảng đấu dây ИД6.672.740-03
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	21
	Bảng đấu dây ИД6.672.740-04
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	22
	Bảng đấu dây ИД6.672.740-06
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	23
	Biến áp quay (CKBT) BT-5 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	24
	Biến áp Т0,5-34
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	25
	Biến áp ТOT-157
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	26
	Biến áp ТМ5-22
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	27
	Biến thế 1004Д30НВ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	28
	Biến thế 1005Д30НВ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	29
	Biến trở СП5-2ВА 22KJ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	30
	Biến trở 10kΩ 5W 1%
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	31
	Biến trở CП-20BA-2- 470 Ω
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	32
	Biến trở СП5-22-1ВТ 47КОМ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	33
	Biến trở СП5-2BA, 1.5k
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	34
	Biến trở СП5-2ВА 100 ôm
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	35
	Biến trở СП5-2ВА 15KJ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	36
	Biến trở СП5-2ВА 22K
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	37
	Biến trở СП5-2ВА 22KJ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	38
	Cáp bọc kim 6x1 chống nhiễu, chống cháy
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	39
	Cầu chì 15A/220V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	40
	Cầu chì ВП2Б-1В 2,0А 250В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	41
	Chổi than đồng J164
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	42
	Chuyển mạch ИРУВ.642111.002
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	43
	Chuyển mạch П2Г-3 2П4Н В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	44
	Công tắc KH-100M
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	45
	Công tắc KM-2000
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	46
	Cuộn cảm 6A5750005-03Б
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	47
	Cuộn cảm Д13-10В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	48
	Đầu cắm nối đất ИД7.752.012
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	49
	Đèn 1Г9204
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	50
	Đèn báo ИПД132А-Л
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	51
	Đi ốt Д815Г
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	52
	Đi ốt 2Д120А2/CO
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	53
	Đi ốt 2Д202В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	54
	Đi ốt 2Д202Д
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	55
	Đi ốt 2Д213А
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	56
	Đi ốt 2Д522Б
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	57
	Đi ốt 2С191Ф
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	58
	Đi ốt ổn áp 2C133A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	59
	Đi ốt ổn áp Д815Д
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	60
	Đi ốt Д237H
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	61
	Điện trở 100 KΩ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	62
	Điện trở 56,2 KΩ 1/4W 3%
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	63
	Điện trở 8,66 KΩ 1/4W 3%
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	64
	Điện trở C2-10-1-1кОм
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	65
	Điện trở C2-10-1-4,12кОм
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	66
	Điện trở C2-33-0,25-120 Ом±10%-А-Г-В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	67
	Điện trở C2-33-0,25-3,6кОм±10%-А-Г-В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	68
	Điện trở C2-33-0,5-510 Ом±10%-А-Г-В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	69
	Điện trở C2-33H-0,5-10кОм
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	70
	Điện trở C2-33H-1-1кОм
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	71
	Điện trở C2-33H-2-1кОм
	[bookmark: _GoBack](hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	72
	Điện trở C5-35B-25W 2 кОм
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	73
	Điện trở C5-36B-25W 510 Ω
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	74
	Giắc cắm 2РМДТ24КПН10Ш5
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	75
	Giắc cắm 2РМДТ24КПН19Ш1
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	76
	Giắc cắm IDE 1210 ГРПМШ-1-61ШУ2-В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	77
	Khuếch đại УЛС-1К 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	78
	Khuếch đại УЛС-К 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	79
	Khuếch đại УМС-К 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	80
	Micro ДЭМШ-1А
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	81
	"Mô đun nguồn DC-DC2405 traco power TEN 20-2411"
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	82
	Phích cắm 2РМТ14Б4Ш1В1В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	83
	Phích cắm ГРПМШ-1-61 ГП2-В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	84
	Rơ le dòng nhiệt TPT-100M3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	85
	Rơ le PM- 21A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	86
	Rơ le từ P-11H/1YXЛ4
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	87
	Rơ le РЭК60В РВИМ.647612.027-05
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	88
	Tai nghe TA-56M
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	89
	Thạch anh 12000K
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	90
	Thạch anh 7299K
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	91
	Thạch anh РГ-06 768K
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	92
	Tụ điện 0.15uF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	93
	Tụ điện 4П7 3kB2 22uF 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	94
	Tụ điện К10-17а-Н90-0,1 мкФ-В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	95
	Tụ điện К10-73-16-M1500-4700пФ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	96
	Tụ điện К22J 50V
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	97
	Tụ điện К50-29 63B 220 MkФ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	98
	Tụ điện К50-29-16В-2200 мкФ-В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	99
	Tụ điện К50-29-25V-22мкФ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	100
	Tụ điện К50-29-25В-220 мкФ-В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	101
	Tụ điện К53-18 20B 10MkФ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	102
	Tụ điện К53-18 20B 68µF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	103
	Tụ điện К53-1A 33uF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	104
	Tụ điện К55-29 20B 47MkФ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	105
	Tụ điện К73 16B 6,8 µF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	106
	Tụ điện К73-15B 6,8µF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	107
	Tụ điện К73-16-160V-6,8 мкФ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	108
	Tụ điện К73-29-63-0,56мкФ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	109
	Tụ điện К73-29-63-1,5мкФ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	110
	Tụ điện К73-57a-1000V/500-0,047мкФ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	111
	Tụ điện К73-57б-1000V/500-0,22мкФ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	112
	Vi mạch 140YД6A BK
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	113
	Vi mạch 140УД6А
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	114
	Vi mạch 1Кие10
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	115
	Vi mạch 1КИР6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	116
	Vi mạch 1КЛE5
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	117
	Vi mạch 1КЛH2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	118
	Vi mạch 1КЛА9
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	119
	Vi mạch 1КЛН2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	120
	Vi mạch 1КТM2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	121
	Vi mạch 1КТМ
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	122
	Vi mạch 1нт251
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	123
	Vi mạch 1НТ2514
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	124
	Vi mạch 2TC622A1002
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	125
	Vi mạch 2TC622Б
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	126
	Vi mạch 30T110б
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	127
	Vi mạch 434КП1В
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	128
	Vi mạch 521СА3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	129
	Vi mạch 533АП6
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	130
	Vi mạch 533ЛА3
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	131
	Vi mạch 564ие15
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	132
	Vi mạch 564ИЕ19
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	133
	Vi mạch 572ПA1A 
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	134
	Vi mạch 572ПA2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	135
	Vi mạch 590KH7
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	136
	Vi mạch 590КН2
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	137
	Vi mạch 590КН4
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	138
	Vi mạch 590КН5
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	139
	Vi mạch IN87C51AN
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	140
	Vi mạch KP559ИП12
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	141
	Vi mạch УД14
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	142
	Vi mạch УД17A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	143
	Vi mạch УД20A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	144
	Vi mạch УД6A
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	145
	Vòng bi 2220 SKF
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	146
	Xen xin CC-150
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng

	147
	Xen xin БС-1404
	(hoặc tương đương về đặc tính kỹ thuật)
	Vật tư hàng hóa chưa qua sử dụng, có ký mã hiệu, nhãn mác rõ ràng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất, yếu tố quốc phòng




Thông số kỹ thuật chi tiết và các tiêu chuẩn chi tiết (khi cần thiết). 
[Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật] ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.3. Các yêu cầu khác
- Kế hoạch tổ chức cung cấp vật tư hàng hóa: Nhà thầu phải có bản thuyết minh các giải pháp kỹ thuật, quy trình thực hiện, biện pháp tổ chức, tiến độ cung cấp, vận chuyển, nghiệm thu, bảo hành hàng hóa hợp lý, khả thi. Có nêu đầy đủ biện pháp phối hợp giữa các bên trong quá trình thực hiện gói thầu.
- Hàng hóa phải được bàn giao, lắp đặt và thử nghiệm tại Nhà máy X56, Cục Hậu cần Kỹ thuật Hải quân , địa chỉ Ngõ 800 - Ngô Gia Tự - Phường Hải An - Hải Phòng.
- Hàng hóa được đóng gói, bảo quản theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Vận chuyển, hàng hóa của gói thầu do nhà thầu thực hiện nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về thiết bị, an toàn vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong quá trình lắp đặt vận hành chạy thử,…;
Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Hàng hoá cung cấp phải được kiểm tra, thử nghiệm để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư. 
+ Thời gian: Ngay sau khi toàn bộ hàng hóa được bàn giao.
+ Phương thức kiểm tra thử nghiệm: Bằng cách thử không tải và có tải trên vật mẫu theo quy trình được chủ đầu tư phê duyệt. Nhà thầu phải tự bảo đảm vật mẫu phục vụ công tác nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa.
- Kiểm tra tính nguyên vẹn được đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sự đúng đủ về số lượng, chủng loại, đồng bộ, ký mã hiệu, xuất xứ, năm sản xuất của hàng hóa,…;
- Kiểm tra hồ sơ hàng hóa: Nếu là hàng hóa nhập khẩu, kiểm tra tính hợp lệ của Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) bản gốc, Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) bản gốc, Chứng nhận kiểm định hoặc hiệu chuẩn (CC) kèm theo kết quả hiệu chuẩn hoặc test report (đối với thiết bị có yêu cầu CC); Bộ tờ khai hải quan, vận đơn vận chuyển bản sao, Hóa đơn thương mại (Invoice) bản sao, Phiếu đóng gói (Parking list) bản sao và các tài liệu liên quan khác khi bàn giao hàng hóa (đối với hàng hóa nhập về Việt Nam trong thời gian 12 tháng đến thời điểm giao hàng). Nếu là loại hàng hóa sản xuất trong nước thì kiểm tra giấy chứng nhận xuất Xưởng.
- Mọi chi phí liên quan thuộc trách nhiệm của Nhà thầu. Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng hóa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu, cơ quan giám định chất lượng do chủ đầu tư mời, thành lập.


